LỊCH THI ĐẤU

Giải Bóng đá Hoa Phượng – Cúp Báo Hải Phòng lần thứ XIII năm 2023 
(Lứa tuổi Nhi đồng)
*Thời gian thi đấu: Từ ngày 19/7 - 03/8/2023
*Địa điểm: Trung tâm Thể thao Đằng Lâm, Trung Lực, Hải An Hải Phòng.
	Thời gian
	MT
	Mã đội
	    Đội (Màu áo)                  Gặp                    Đội (Màu áo)
	Kết quả

	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	
	
	

	19/7
	8h00
	                       KHAI MẠC (yêu cầu tất cả các đội mặc trang phục thi đấu có mặt lúc 7h30 )

	
	8h30
	1
	1
	1A – 4A
	Quận Ngô Quyền
	-
	CLB PTF Thủy Nguyên
	

	
	
	2
	2
	2A – 3A
	CLB NEWSTAR
	-
	CLB VFA An Dương
	

	
	9h30
	1
	3
	1B – 4B
	CLB GOLDENBALL HB
	-
	Huyện Thủy Nguyên
	

	
	
	2
	4
	2B – 3B
	Huyện An Dương
	-
	Quận Kiến An
	

	20/7
	7h30
	1
	5
	1C – 4C
	Quận Lê Chân
	-
	Huyện Tiên Lãng
	

	
	
	2
	6
	2C – 3C
	CLB Hải Phòng FOOTBALL
	-
	Huyện Kiến Thụy
	

	
	8h30
	1
	7
	1D – 4D
	CLB KIDS CT Hải An
	-
	Quận Đồ Sơn
	

	
	
	2
	8
	2D – 3D
	CLB Nam Việt
	-
	CLB FOOTBALL - GT
	

	21/7
	7h30
	1
	9
	5B – 3B
	CLB Đông Hải 2
	-
	Quận Kiến An
	

	
	
	2
	10
	1B – 2B
	CLB GOLDENBALL HB
	-
	Huyện An Dương
	

	
	8h30
	1
	11
	5A – 3A
	CLB RUBY ISLAND Cát Hải
	-
	CLB VFA An Dương
	

	
	
	2
	12
	1A – 2A
	Quận Ngô Quyền
	-
	CLB NEWSTAR
	

	22/7
	7h30
	1
	13
	5D – 3D
	CLB STAR
	-
	CLB FOOTBALL - GT
	

	
	
	2
	14
	1D – 2D
	CLB KIDS CT Hải An
	-
	CLB Nam Việt
	

	
	8h30
	1
	15
	5C – 3C
	Quận Dương Kinh
	-
	Huyện Kiến Thụy
	

	
	
	2
	16
	1C – 2C
	Quận Lê Chân
	-
	CLB Hải Phòng FOOTBALL
	

	23/7
	7h30
	1
	17
	4A – 2A
	CLB PTF Thủy Nguyên
	-
	CLB NEWSTAR
	

	
	
	2
	18
	5A – 1A
	CLB RUBY ISLAND Cát Hải
	-
	Quận Ngô Quyền
	

	
	8h30
	1
	19
	4B – 2B
	Huyện Thủy Nguyên
	-
	Huyện An Dương
	

	
	
	2
	20
	5B – 1B
	CLB Đông Hải 2
	-
	CLB GOLDENBALL HB
	

	24/7
	7h30
	1
	21
	4C – 2C
	Huyện Tiên Lãng
	-
	CLB Hải Phòng FOOTBALL
	

	
	
	2
	22
	5C – 1C
	Quận Dương Kinh
	-
	Quận Lê Chân
	

	
	8h30
	1
	23
	4D – 2D
	Quận Đồ Sơn
	-
	CLB Nam Việt
	

	
	
	2
	24
	5D – 1D
	CLB STAR
	-
	CLB KIDS CT Hải An
	

	25/7
	7h30
	1
	25
	3B – 1B
	Quận Kiến An
	-
	CLB GOLDBALL HB
	

	
	
	2
	26
	4B – 5B
	Huyện Thủy Nguyên
	-
	CLB Đông Hải 2
	

	
	8h30
	1
	27
	3A – 1A
	CLB VFA An Dương
	-
	Quận Ngô Quyền
	

	
	
	2
	28
	4A – 5A
	CLB PTF Thủy Nguyên
	-
	CLB RUBY ILAND Cát Hải
	

	26/7
	7h30
	1
	29
	3D – 1D
	CLB FOOTBALL - GT
	-
	CLB KIDS CT Hải An
	

	
	
	2
	30
	4D – 5D
	Quận Đồ Sơn
	-
	CLB STAR
	

	
	8h30
	1
	31
	3C – 1C
	Huyện Kiến Thụy
	-
	Quận Lê Chân
	

	
	
	2
	32
	4C – 5C
	Huyện Tiên Lãng
	-
	Quận Dương Kinh
	

	27/7
	7h30
	1
	33
	2A – 5A
	CLB NEWSTAR
	-
	CLB RUBY ISLAND Cát Hải
	

	
	
	2
	34
	3A – 4A
	CLB VFA An Dương
	-
	CLB PTF Thủy Nguyên
	

	
	8h30
	1
	35
	2B – 5B
	Huyện An Dương
	-
	CLB Đông Hải 2
	

	
	
	2
	36
	3B – 4B 
	Quận Kiến An
	-
	Huyện Thủy Nguyên
	

	28/7
	7h30
	1
	37
	2C – 5C
	CLB Hải Phòng FOOTBALL
	-
	Quận Dương Kinh
	

	
	
	2
	38
	3C – 4C
	Huyện Kiến Thụy
	-
	Huyện Tiên Lãng
	

	
	8h30
	1
	39
	2D – 5D
	CLB Nam Việt
	-
	CLB STAR
	

	
	
	2
	40
	3D – 4D 
	CLB FOOTBALL - GT
	-
	Quận Đồ Sơn
	

	30/7
	7h30
	1
	TK1
	Nhất A - Nhì C
	
	-
	
	

	
	
	2
	TK2
	Nhất B - Nhì D
	
	-
	
	

	
	8h30
	1
	TK3
	Nhất C - Nhì A
	
	-
	
	

	
	
	2
	TK4
	Nhất D - Nhì B
	
	-
	
	

	01/8
	8h00
	1
	BK1
	   Thắng TK1 -   

   Thắng TK2
	
	-
	
	

	
	8h00
	2
	BK2
	   Thắng TK3 -

   Thắng TK4
	
	-
	
	

	03/8
	8h00
	1
	CK
	   Thắng BK1 - 

   Thắng BK2
	
	-
	
	


                                                                                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC
